

    	
[bookmark: _Hlk16343253][bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ : HÔ HẤP 
 (Thời lượng 4 tiết – Tiết 21, 22, 23, 24)
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: 
1. Kiến thức:
· Nêu ý nghĩa của hô hấp.
· Mô tả cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp (mũi, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi) liên quan đến chức năng của chúng.
· Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu (bao gồm: khí lưu thông, khí bổ sung, khí dự trữ, khí cặn)
· Phân biệt thở sâu với thở bình thường nêu rõ ý nghĩa của thở sâu.
· Trình bày cơ chế của trao đổi khí ở phổi với ở tế bào.
· Trình bày phản xạ tự điều hòa hô hấp trong hô hấp bình thường.
· Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp ( viêm phế quản, lao phổi) và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá
2. Kĩ năng :
· Sơ cứu ngạt thở - làm hô hấp nhân tạo. Làm thí nghiệm để phát hiện ra CO2 trong khí thở ra.
· Tập thở sâu.
· Kĩ năng ứng phó với tình huống làm gián đoạn hô hấp.
· Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin về hô hấp nhân tạo.
· Kĩ năng viết thu hoạch.
· Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực trong hoạt động nhóm.
· Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm.
3. Thái độ:  
· Giữ gìn bảo vệ cơ thể, ham thích môn học 
· Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn cơ quan hô hấp
· Giáo dục ý thức cho HS  cây xanh, trồng cây gây rừng, giảm thiểu chất thải độc vào không khí. 
· Sẵn sàng áp dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để cấp cứu những nạn nhân khi gặp.
Trọng tâm: 
· Mô tả cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp
· Trình bày cơ chế của trao đổi khí ở phổi với ở tế bào.
· Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp ( viêm phế quản, lao phổi) và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá
· Sơ cứu ngạt thở - làm hô hấp nhân tạo.
[bookmark: _Hlk16341094]II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
[bookmark: _Hlk16341174]Chủ đề thực hiện trong 4 tiết: 
· Nội dung 1: Tiết 21: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.
· Nôi dung 2: Tiết 22: Hoạt động hô hấp.
· Nội dung 3: Tiết 23: Vệ sinh hô hấp.
· Nội dung 4: Tiết 24: Thực hành: Hô hấp nhân tạo.
[bookmark: _Hlk16343837]III. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: 
· Giáo án, máy chiếu, hình ảnh về hệ hô hấp và hoạt động hô hấp.
· Hình ảnh về một số tác nhân gây hại cho hệ hô hấp, bệnh về đường hô hấp. Phòng thực hành bộ môn.
· Chia nhóm học sinh : 6 hs/ nhóm.
2. Học sinh: 
· SGK, vở ghi, giấy bút.
· Tìm hiểu thông tin về hệ hô hấp và các bệnh tật về đường hô hấp.
· Chuẩn bị: Chiếu cá nhân, gối, vải sạch thực hành hô hấp nhân tạo.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
Ngày dạy: 17/11/2020  
TIẾT 21: CHỦ ĐỀ : HÔ HẤP
NỘI DUNG 1 : I. HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP 
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra 
3. Bài mới: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	[bookmark: _Toc456430657]Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG


- Gv đưa sơ đồ :          Máu     nước mô     tế bào
  GV nêu ra câu hỏi: Nhờ đâu máu lấy được O2 để cung cấp cho các tế bào và thải được CO2 ra khỏi cơ thể ? 
· HS: Nhờ hô hấp, nhờ sự thở ra hít vào....
· GV: Vậy hô hấp là gì ? Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể ?  Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong chủ đề hô hấp ở người.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 20.1, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: 
+ Hô hấp là gì ?
+ Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào ?
+ Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp ?
+ Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể ?
 Hoạt động đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:  
- GV nhận xét cho điểm nhóm làm tốt
- GV: chốt kiến thức. GV chiếu lại hình động trên máy chiếu giải thích lại một số điểm HS còn chưa rõ
-  Gluxit + O2  →    ATP + CO2 + H2O . 
ATP cần cho mọi hoạt động của tế bào cơ thể .
	 Hoạt động thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS quan sát hình 20.1, nghiên cứu thông tin ,  thảo luận nhóm nhỏ.








 Hoạt động báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ : 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- các nhóm nhận xét, bổ sung 





- Học sinh thống nhất phần đáp án và trình bày vào vở.
	I. Hô hấp và các cơ quan hô hấp.
1 . Khái niệm hô hấp.












- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra, ra khỏi cơ thể .
-  Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.
[bookmark: _Toc456430658]- Nhờ có hô hấp cung cấp O2 cho tế bào oxi hoá các chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho hoạt động sống của tế bào.

	
- Yêu cầu HS quan sát hình 20.2  nêu câu hỏi: 
+ Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào ? 
- GV gọi 1 vài HS chỉ trên tranh XĐ các cơ quan của hệ hô hấp
- GV chốt kiến thức trên tranh.

+ Chức năng của đường dẫn khí và 2 lá phổi ?


	
- HS quan sát hình 20-2 xác định các cơ quan hô hấp 


-  HS trình bày
- HS khác theo dõi nhận xét và bổ sung
-  HS ghi bài


- HS trả lời
	2. Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng


- Gồm:
+ Đường dẫn khí: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản 
+ 2 lá phổi: phổi phải,  phổi trái. 
- Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí vào và ra, làm ấm, ẩm không khí và bảo vệ phổi
[bookmark: _Toc456430659]- Phổi : Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài .

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Giải trò chơi ô chữ: Ô chữ gồm 6 hàng ngang, 1 từ khoá gồm 13 chữ cái.
Câu 1: (4 chữ cái) : Nơi xảy ra sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ?
Đáp án: PHỔI.
Câu 2: (7 chữ cái): Đây là đơn vị cấu tạo của phổi
Đáp án: PHẾ NANG
Câu 3: (11 chữ cái): Nơi không khí vào và ra đồng thời làm ấm, bảo vệ phổi
Đáp án: ĐƯỜNG DẪN KHÍ
Câu 4: (5 chữ cái): Đây là quá trình cung cấp O2 và loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể
Đáp án: HÔ HẤP
Câu 5: (4 chữ cái): Đây là cơ quan hô hấp chứa nhiều tế bào Limphô
Đáp án: HỌNG
Câu 6: (7 chữ cái): Đây là cơ quan có chức năng phát âm
Đáp án: THANH QUẢN
TỪ KHÓA: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

	D. VẬN DỤNG 


	Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- Một trong những bệnh hay gặp ở những người làm nghề phải nói nhiều như giáo viên hay làm việc ở môi trường ô nhiễm là viêm thanh quản
- GV cho HS xem hình ảnh thanh quan bị viêm
[image: ]
 Viêm thanh quản có ảnh hưởng như thế nào đến đường hô hấp của người bệnh ?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Tùy điều kiện, GV có thể kiểm tra ngay trong tiết học hoặc cho HS về nhà làm rồi kiểm tra trong tiết học sau.
- GV phân tích câu trả lời của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.
	Thực hiện nhiệm vụ học tập





- HS vận dụng kiến thức, liên hệ thực tế ở người, trả lời câu hỏi









Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.


- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện
	

















4. Hướng dẫn về nhà
· Học và nắm vững khái niệm, ý nghĩa của hô hấp; cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp. Vẽ hình 20.2
· Đọc mục em có biết
· Tóm tắt được quá trình hô hấp ở cơ thể người
Ngày dạy: 19/11/2020  
TIẾT 22: CHỦ ĐỀ : HÔ HẤP
NỘI DUNG 2 : II. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
· Hô hấp là gì ? gồm những giai đoạn nào? Vai trò của hô hấp đối với cơ thể người ?
· Kể tên các cơ quan trong hệ hộ hấp ở người và nêu chức năng của chúng ?
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG
· GV: Hô hấp gồm những giai đoạn nào? mối liên quan giữa các giai đoạn đó ?
· HS: Hô hấp gồm 3 giai đoạn: sự thở, sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào. Các giai đoạn này có mối liên quan về chức năng.
GV: Vậy sự thông khí và sự trao đổi khí ở phổi diễn ra như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1 :
- Yêu cầu HS tự đọc thông tin SGK, hỏi: 
+ Thế nào là một cử động hô hấp? thế nào là nhịp hô hấp?
+ Vậy sự thông khí ở phổi nhờ vào cử động nào?
- hít vào và thở ra được thực hiện nhờ hoạt động của lồng ngực và các cơ hô hấp. vậy các cơ quan này đã phối hợp hoạt động với nhau ntn ? Các em hãy quan sát  hình 21.1 → hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
- GV nhận xét  bài làm của các nhóm, đưa ra đáp án đúng




Chọn những từ, cụm từ: Co, dãn, nâng lên, Nở sang 2 bên, hạ xuống, tăng, giảm để điền vào bảng sau
Cử động hô hấp
Hoạt động của các cơ và xương tham gia hô hấp

Cơ liên sườn

Hệ thống xương ức và xương sườn
Cơ hoành

Thể tích phổi

Hít vào
co
Nâng lên, nở sang 2 bên
co
tăng
Thở ra
dãn
Hạ xuống
dãn
Giảm








+ Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động ntn để tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và giảm thể tích lồng ngực khi thở ra ?
- GV chốt lại sự phối hợp hoạt động của lồng ngực và các cơ hô hấp trên hình 21.1
 + Thông khí ở phổi có sự phối hợp của các cơ quan, bộ phận nào?
- GV cho HS quan sát hình 21-2, hỏi:
+ Khi nào lượng khí hít vào và thở ra nhỏ nhất ?
+ Khi nào khí hít vào và thở ra lại lớn nhất?
→ Vậy dung tích sống là gì?
+ Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức để có thể phụ thuộc vào các yếu tố nào ?
	
- HS tự đọc thông tin mục I, trả lời


- HS trả lời




- HS tự nghiên cứu hình 21-1 SGK trang 68
- Trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung .












- HS căn cứ bài tập vừa hoàn thành, quan sát hình 21-1→ trình bày sự phối hợp hoạt động  




- HS trả lời



- HS quan sát hình 21-2, trả lời câu hỏi




- Hs nghiên cứu hình 21.2 và mục “Em có biết” trang 71 , trả lời. 
	II . Hoạt động hô hấp
1. Thông khí ở phổi :




-  Sự thông khí ở phổi nhờ cử động hô hấp (hít vào, thở ra).





















- Các cơ  liên sườn, cơ hoành, cơ bụng phối hợp với xương ức, xương sườn trong cử động hô hấp .











- Dung tích sống là thể tích không khí lớn nhất mà một cơ thể có thể  hít vào và thở ra.
[bookmark: _Toc456430662]- Dung tích phổi phụ thuộc vào giới tính, tầm vóc, tình trạng sức khoẻ, sự luyện tập 

	 Hoạt động 2 :
+ Nhận xét thành phần khí (CO2, O2) hít vào và thở ra?
+ Do đâu có sự chênh lệch nồng độ các chất khí O2 và CO2 trong khí hít vào và thở ra?
+ Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào thực hiện theo cơ chế nào ?
+ Mô tả sự khuếch tán của O2 và CO2  ở phổi và ở tế bào?

- Nêu mối quan hệ giữa trao đổi khí ở phổi và tế bào ?



+  Khi lao động nặng hay chơi thể thao, hoạt động hô hấp của cơ thể biến đổi như thế nào ?
	
- HS tự nghiên cứu thông tin SGK trang 69,70, trả lời
- HS trả lời



- HS trả lời


-  HS mô tả cơ chế TĐK ở phổi và ở tế bào trên hình 21-4 SGK

-  Tiêu tốn O2 ở tế bào thúc đẩy sự trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi tạo điều kiện cho trao đổi khí ở tế bào
- tăng nhịp hô hấp và tăng dung tích hô hấp (thở sâu)
	2. Trao đổi khí ở phổi và tế bào :






- Cơ chế : khuếch tán từ nơi nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp
-  Sự TĐK ở phổi :
+ O2 khuếch tán từ phế nang vào máu .
+ CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang .
-  Sự TĐK ở tế bào :
+ O2 khuếch tán từ tế bào máu vào tế bào .
[bookmark: _Toc456430663]+ CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu .

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

· GV cho HS hoàn thiện sơ đồ : 
Hoạt động hô hấp




Trao đổi khí ở tế bào
Trao đổi khí ở phổi

Thông khí ở phổi




- O2 khuếch tán từ không khí  phế nang vào máu. 
-  CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

- O2 khuếch tán từ máu vào tế bào. 
- CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu

Được thực hiện nhờ động tác hít vào và thở ra với sự tham gia của lồng ngực và cơ hô hấp.







Câu 1. Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng
A. hai lần hít vào và một lần thở ra.
B. một lần hít vào và một lần thở ra.
C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra.
D. một lần hít vào và hai lần thở ra.
Câu 2. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào ?
A. Cơ lưng xô và cơ liên sườn		B. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành
C. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu		D. Cơ liên sườn và cơ hoành
Câu 3. Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?
A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co
B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn
C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co
D. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn
Câu 4. Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu?
A. Khí nitơ					B. Khí cacbônic
C. Khí ôxi					D. Khí hiđrô
Câu 5. Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng bao nhiêu ml khí nằm trong “khoảng chết” (không tham gia trao đổi khí) ?
A. 150 ml      	B. 200 ml		C. 100 ml      	D. 50 ml

	D. VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

	GV chia lớp thành nhiều nhóm 
(mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập 
+  Khi lao động nặng hay chơi thể thao, hoạt động hô hấp của cơ thể biến đổi như thế nào ?
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu ở vở bài tập.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.
	HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.








- HS trả lời.


- HS nộp vở bài tập.

- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.

	





- tăng nhịp hô hấp và tăng dung tích hô hấp (thở sâu).



4. Hướng dẫn về nhà
· Học bài , trả lời câu hỏi SGK .
·  Đọc mục “Em có biết”
·  Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho đường hô hấp và cách bảo vệ hệ hô hấp?
· Đề ra các biện pháp luyện tâp để có 1 hệ hô hấp khỏe mạnh.
· Sưu tầm các tranh ảnh về hoạt động của con người gây ô nhiễm không khí và tác hại của nó.


Ngày dạy:  24/11/2020 
TIẾT 23: CHỦ ĐỀ : HÔ HẤP
NỘI DUNG 3 : III. VỆ SINH HÔ HẤP 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
· Trình bày quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào ? 
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG
· GV: Em hãy tìm những ví dụ cụ thể về những trường hợp có bệnh hay tổn thương hệ hô hấp mà em biết ? 
· HS: trả lời các bệnh liên quan đến hô hấp.
· GV: nhận xét, dẫn dắt . Vậy nguyên nhân gây ra các hậu quả đó là gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1 :
+ Có những tác nhân nào gây hại tới hoạt động hô hấp?

+ Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân có hại ?
- Gv tóm tắt lại 3 vấn đề:
+ Bảo vệ môi trường chung: trồng nhiều cây xanh, không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng các thiết bị thải khí độc
+ Môi trường làm việc.
+ bảo vệ chính bản thân: không hút thuốc lá, đeo khẩu trang, …
+ Em đã làm gì để tham gia bảo vệ môi trường trong sạch ở trường, lớp?
	
- Cá nhân tự nghiên cứu bảng 22 SGK tr. 72 
- Một vài HS trình bày tóm tắt ý kiến của mình 
- HS khác bổ sung, yêu cầu phân tích cơ sở của các biện pháp  
- HS nghe








- HS rút ra kết luận .
+ Không vứt rác, xé giấy.
+ Ko khạc nhổ bừa bãi.
+ Tuyên truyền cho các bạn khác cùng tham gia 
	1. Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại:
- Các tác nhân gây hại : 
+ Bụi
+ Các chất khí độc (CO, SOx, NOx, CO,..) và chất độc hại (nicôtin, nitrôzamin) 
+ Vi sinh vật gây bệnh.
- Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp:
+ Xây dựng môi trường trong sạch 
+ Không hút thuốc lá.
[bookmark: _Toc456430666]+ Đeo khẩu trang khi lao động ở nơi có nhiều bụi.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và bản thân

	 Hoạt động 2 :
+ Vì sao khi luyện tập thể thao đúng cách thì có được dung tích sống lý tưởng ?
- GV gợi ý quan sát hình 21-2  dung tích sống phụ thuộc vào yếu tố nào?


+ Giải thích vì sao khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp ?



- Gv giải thích dung tích sống và lấy ví dụ như SGV → thở sâu và giảm nhịp thở trong mỗi phút sẽ tăng hiệu quả hô hấp 
- GV liên hệ thực tế cách thở sâu
+ Hãy đề ra biện pháp gì tập luyện để có hệ hô hấp khoẻ mạnh ?
	- HS quan sát hình 21-2 SGK tr.68, đọc thông tin mục II tr.72 phân tích các yếu tố tác động tới dung tích sống : dung tích phổi và dung tích khí cặn  tập thường xuyên từ nhỏ tăng thể tích lồng ngực, tăng khả năng co cơ thở ra.
+ HS quan sát hình 21-2 SGK tr.68  So sánh lượng khí bổ sung, lượng khí lưu thông, lượng khí dự trữ, lượng khí cặn giữa thở sâu và thở bình thường rút ra ý nghĩa của thở sâu 
- HS nghe giảng








-  HS tự rút ra kết luận .

	2. Cần tập luyện để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh 



















- Cần luyện tập thể dục thể thao, phối hợp với tập thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên từ bé, sẽ có hệ hô hấp khoẻ mạnh 
[bookmark: _Toc456430667]- Luyện tập thể thao phải vừa sức rèn luyện từ từ .

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giáo nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Chất độc nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá ?
A. Hêrôin      	B. Côcain		C. Moocphin      	D. Nicôtin
Câu 2. Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí và có thể gây chết người khi dùng với liều cao ?
A. N2      		B. O2			C. H2       		D. NO2
Câu 3. Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong?
A. N2      		B. CO			C. CO2       		D. NO2
Câu 4. Để bảo vệ phổi và tăng hiệu quả hô hấp, chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?
A. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khói bụi hay môi trường có nhiều hoá chất độc hại
B. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, bao gồm cả luyện thở
C. Nói không với thuốc lá
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 5. Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ đường hô hấp của bạn ?
A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Trồng nhiều cây xanh
C. Xả rác đúng nơi quy định
D. Đeo khẩu trang trong môi trường có nhiều khói bụi
Câu 6. Loại khí nào dưới đây không độc hại đối với con người ?
A. N2      		B. NO2		C. CO      		D. NO
Câu 7. Hiệu quả trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào ?
A. Hệ tiêu hoá	B. Hệ sinh dục	C. Hệ bài tiết	              D. Hệ tuần hoàn
Câu 8. Vì sao khi chúng ta hít thở sâu thì sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp ?
A. Vì hít thở sâu giúp loại thải hoàn toàn lượng khí cặn và khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi, tạo ra khoảng trống để lượng khí hữu ích dung nạp vào vị trí này.
B. Vì khi hít thở sâu thì ôxi sẽ tiếp cận được với từng tế bào trong cơ thể, do đó, hiệu quả trao đổi khí ở tế bào sẽ cao hơn.
C. Vì khi hít vào gắng sức sẽ làm tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí ở phế nang và khi thở ra gắng sức sẽ giúp loại thải khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi.
D. Tất cả các phương án còn lại.

	D. VẬN DỤNG 

	+ Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ  hô hấp ?

+ Một người hô hấp bình thường 18 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 500ml không khí. Khi người ấy luyện tập nhịp hô hấp giảm xuống còn 12 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 900ml không khí. 
a. Tính lượng khí lưu thông, khí  ở khoảng chết, khí trao đổi ở người hô hấp bình thường, hô hấp sâu.
b. So sánh lượng khí hữu ích ở người hô hấp bình thường, hô hấp sâu.
c. Nêu ý nghĩa của việc luyện tập hô hấp.
	- HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.

	Nicotin làm tê liệt các lớp dung động của phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí có thể gây ung thư phổi.
· NO2 gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí có thể gây chết ở liều cao.
· CO chiếm chỗ của O2 trong hồng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu O2 đặc biệt khi cơ thể động mạnh.



4. Hướng dẫn về nhà
· Học thuộc bài.
·  Đọc “ Em có biết ”
· Chuẩn bị dụng cụ thực hành theo nhóm (4-5 hs) theo mục II tr.75 sgk.
· Xem trước bài THỰC HÀNH : HÔ HẤP NHÂN TẠO

Ngày dạy: 26/11/2020  
TIẾT 24: CHỦ ĐỀ : HÔ HẤP
NỘI DUNG 4 : IV. THỰC HÀNH:  HÔ HẤP NHÂN TẠO
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG
Em đã từng thấy nạn nhân ngừng hô hấp chưa ? Trong trường hợp nào nếu không cấp cứu kịp thời dẫn tới hậu quả gì? Có thể cấp cứu nạn nhân ngừng hô hấp đột ngột bằng cách nào? chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1 :
+ Có những nguyên nhân nào làm hô hấp của người bị gián đoạn ?
	
- HS nghiên cứu SGK trang 75  trả lời câu hỏi 
- HS khác trả lời  HS khác bổ sung. Có thể nêu thêm nguyên nhân khác.
	1. Nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp :
- Khi bị chết đuối  nước vào phổi,  cần loại bỏ nước.
- Khi bị điện giật, ngắt dòng điện 
[bookmark: _Toc456430670]- Khi bị thiếu khí hay có nhiều khí độc  khiêng nạn nhân ra khỏi khu vực 

	 Hoạt động 2 :
+ Phương pháp hà hơi thổi ngạt được tiến hành như thế nào ?
- Gv hướng dẫn sơ lược các bước tiến hành và làm mẫu các thao tác .
+ Phương pháp ấn lồng ngực được tiến hành ntn ?
- Thực hiện phương pháp ấn lồng ngực ở nhóm .
- Gv giám sát các nhóm  giúp đỡ nhóm yếu, thao tác chưa chính xác .
- Gv gọi 1 vài nhóm để kiểm tra .
- Gv đánh giá công việc của nhóm .
	
- HS nghiên cứu SGK  ghi nhớ các thao tác .
- Một vài HS trình bày  HS khác bổ sung .
- HS chú ý theo dõi Gv. 


- Tập tiến hành trong nhóm và thay phiên nhau thực hiện .
- Một vài nhóm biểu diễn thao tác của phương pháp ấn lồng ngực và trình bày từng thao tác  các nhóm khác theo dõi nhận xét .
	2. Tiến hành hô hấp nhân tạo :
a. Phương pháp hà hơi thổi ngạt .
* Các bước tiến hành: SGK trang 76 .

b. Phương pháp ấn lồng ngực :
* Các bước tiến hành: SGK trang 76 .


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
· GV chốt kiến thức trọng tâm của chủ đề.
· GV cho HS tự đánh giá hoạt động của nhóm bạn nào tích cực bạn nào chưa tích cực trong hoạt động.
· GV nhận xét đánh giá hoạt động của từng nhóm những ưu điểm, tồn tại.
· GV nhận xét giờ thực hành những ưu nhược điểm của từng nhóm.
· Cho điểm các nhóm . HS dọn vệ sinh lớp

	D. VẬN DỤNG

	- GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập 
+  Hai phương pháp hô hấp nhân tạo là hà hơi thổi ngạt và ấn lồng ngực đều giúp nạn nhân bị ngừng thở có thể thở trở lại. Trong các trường hợp dưới đây, ta nên sử dụng phương pháp nào ? vì sao ?
a. Nạn nhân bị suy tim với tim ngừng đập và ngừng thở.
b. Nạn nhân hít phải lượng lớn khí CO và đã ngừng thở.
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.
	- HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.














- HS trả lời.




- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.

	


4. Hướng dẫn về nhà
· Về nhà hoàn thiện bài thu hoạch theo nội dung 3 câu hỏi: Giờ sau nộp lại.
· Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.
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